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LẠC THƯ (SỐ CỦA NGŨ HÀNH HẬU THIÊN) 
 
     Đội 9 (trên 9), dẫm 1 (dưới 1), trái 3, phải 7, 2 và 4 làm vai (2 vai phải, 4 vai 
trái), 6 và 8 làm chân (6 chân phải, 8 chân trái) 
 

 
     Ta có thể diễn tả dưới dạng ma phương như sau: 

4      9      2 
3      5      7 
8      1      6 

 
     Lạc Thư chỉ về sự sinh hóa của các Số Ngũ Hành (thuộc về vạn vật, con 
người). Trên Lạc Thư có 9 con số, không có số 10 và chỉ về việc người (Nhân 
Sự), thuộc về Đất, nói về Hậu Thiên nên Lạc Thư có hình vuông. Tổng số của 
các con số trên Lạc Thư (Hậu Thiên) là 45, trong khi trong Hà Đồ (Tiên Thiên) 
là 55. Tuy không có số 10, nhưng trong Lạc Thư số 5 ở giữa vẩn chu toàn công 
việc làm cho các số 1 và 6, 2 và 7, 3 và 8, 4 và 9 vẫn đứng cạnh nhau như trong 
Hà Đồ. Số 5 là số chuyển tiếp, được đất vào giữa để các số Dương 1, 3, 5, 7, 
9 dù cộng hay trừ với số 5 thì cũng thành số Âm thể hiện Dương sinh Âm, và 
các số Âm 2, 4, 6, 8, 10 dù cộng hay trừ với số 5 thì cũng thành số Dương thể 
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hiện Âm sinh Dương. Tổng số Dương ở ngoài (tức là không tính số Dương 5 ở 
giữa) bằng tổng số Âm và bằng 20 (1 + 3 + 7 + 9 = 2 + 4 + 6 + 8), nghĩa là Âm 
Dương quân bình. Các con số trong Lạc Thư hình thành một Ma Phương Trận, 
trong đó khi cộng dọc, cộng ngang, hay cộng chéo ta luôn luôn được 15. Trong 
Hà Đồ thì ở giữa có số Sinh (5) và số Thành (10) của hành Thổ, đó là thuộc Tiên 
Thiên, tự nhiên, chưa hoạt động. Ở Lạc Thư ở giữa không có số Thành (số 10) 
của Thổ, và số đó đi hoạt động ở bên ngoài, đó là thuộc Hậu Thiên (coi dưới), 
vạn vật hoạt động. Trên Địa Bàn thuộc Hậu Thiên thì Thổ ở bốn phương Thìn 
Tuất Sữu Mùi (Tứ Mộ, Tứ Khố) để phụ giúp các hành kia. 
 
     Trong Lạc Thư thì Âm Dương đã phân tán ra đủ 4 Phương và 4 Hướng: các 
số Dương (số Lẻ) thì đóng ở bốn phương chính (Chính Phương), số Âm (số 
Chẳn) thì đóng ở bốn hướng phụ (Bàng Phương), làm cho các số Âm Dương đi 
xen kẽ với nhau để tác động cho nhau mà sinh hóa. Các số thứ tự đều từ dưới đi 
lên (1 lên 2, 3 lên 4, 5 ở giữa, 6 lên 7, 8 lên 9), có nghĩa Thái Cực Tịnh ở dưới 
nay đã chuyển động và phân Âm Dương. Âm trong Ngũ Hành chuyển động 
mạnh khắp 4 phương, 4 hướng để tạo vật.  Trái lại, Hà Ðồ chỉ có bốn phương 
chính và Trung Cung, mọi nơi đều có một số Âm và một số Dương bao bọc lấy 
nhau. Các số thứ tự thì đối xứng nhau theo hai trục Bắc Nam và Ðông Tây: 1 
qua 2, 3 qua 4, 5 ở giữa, 6 qua 7, 8 qua 9. Trong Hà Ðồ thì Âm Dương Ngũ 
Hành khi đó chưa sinh hóa, còn giữ cơ sở và hợp nhất trong Thái Cực. 
     Trong Lạc Thư thì tổng số tung hoành đều là 15, số 15 đã đi hoạt động ở 
ngoài, chỉ còn số 5 ở giữa và do số 5 ấy mà có các số 6, 7, 8, 9 là số Thành nên 
thuộc về Hậu Thiên. Số của Hà Ðồ ở giữa thì tổng số là 15 (10 + 5), bằng tổng 
số các số Sinh (1, 2, 3, 4, 5) nên thuộc Tiên Thiên. 
     Số của Lạc Thư cũng có số 10 (1 + 9, 2 + 8, 3 + 7), thêm số 5 ở giữa thành 15. 
Ở Hà Ðồ, số của Trời Ðất có 10 (bởi vì 1 + 2 + 3 + 4 = 10), thêm số Sinh kế tiếp 
(số 5) thì thành 15. 
     Ở Lạc Thư thì lấy số 5 Cơ (số lẻ) thống lãnh 4 số Ngẫu (số Chẳn), làm dọc 
ngang cho nhau, ở liền nhau (1 - 6, 2 - 7, 3 - 8, 4 - 9), gây đến cái Dụng của Biến 
số. Số của Trời Ðất cũng lấy số Sinh 5 thống lãnh 5 số Thành mở ra cái Thể của 
Thường Số. 
     Vạch của Tiên Thiên Bát Quái thì Cơ Ngẫu đối nhau. Ở Lạc Thư thì số Sinh 
và số Thành cũng đối nhau. Tiên Thiên Bát Quái thì lấy thuần Âm, thuần Dương 
mà đặt ở dưới, còn Lạc Thư thì lấy số lớn nhất (số 9) và số nhỏ nhất (số 1), 
nghiã là số Sinh và Thành mà đặt ở dưới 
     Trong Lạc Thư, nếu bỏ số 5 ở giữa thì số Sinh 1 sẽ ở giữa hai số Thành 6 và 
8. Số Thành 9 sẽ ở giữa hai số Sinh 2 và 4. Hai số Sinh 3 và 4 cùng ở một phía, 
hai số Thành 6 và 7 thì ở cặp bên nhau. Ở Tiên Thiên Bát Quái thì Càn là quẻ 
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Dương đặt ở giữa hai quẻ Âm là Tốn và Ðoài. Khôn là quẻ Âm đặt ở giữa hai 
quẻ Dương là Cấn và Chấn. Li Ðoài là hai quẻ Âm cùng ở một chổ. Khảm Cấn 
là hai quẻ Dương cùng ở một chỗ. 
 
Như vậy là cũng làm biểu lí cho nhau. 
     Nếu bỏ số 5 ở giữa thì 8 số còn lại của Lạc Thư chiếm 8 hướng trong không 
gian như 8 quẻ Tiên Thiên. Tổng hai số đối xứng của Lạc Thư thì bằng nhau và 
bằng 10 (1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6)  giống như tổng hai quẻ đối xứng trong 
Tiên Thiên thì bằng nhau và bằng 9 (1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5) hoặc bằng 7 
nếu sử dụng hệ nhị phân (7 + 0 = 6 + 1 = 5 + 2 = 4 + 3) (Chú ý Lạc Thư thuộc 
hệ thập phân, còn Bát Quái thì coi như thuộc hệ nhị phân là hợp lí nhất) 
     Trong Lạc Thư thì số Sinh 1, 3, 4 được xếp thuận, số Thành 6, 7, 9 được xếp 
nghịch, số 2 và 8 đối chọi nhau. Ở Hậu Thiên Bát Quái thì Khôn Mẹ cùng 
Trưởng Nữ, Thiếu Nữ (Li Ðoài) được xếp thuận, còn Càn Cha và Trưởng Nam, 
Thiếu Nam (Khảm Cấn) được xếp nghịch. Phần Trưởng Nam, Trưởng Nữ (Chấn 
Tốn) thì đối chọi nhau. Như vậy cũng làm biểu lí cho nhau. Như vậy Tiên Thiên 
và Hậu Thiên cũng làm biểu lí, thể dụng cho nhau mà làm cho vũ trụ vạn vật 
sinh động không ngưng  
 
ÂM DƯƠNG VẬN HÀNH TRONG LẠC THƯ: 
     Số Dương thì đi từ dưới lên trên, từ trái qua phải: 1 ở Bắc, lên 3 Ðông, vào 
giữa 5, qua 7 Tây, lên 9 Nam. Dương cực ở số 9 (nên hào Dương được gọi là 
Hào Cửu, và số 9 được gọi là Lão Dương) 
     Số Âm thì đi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải: 2 ở Tây Nam, qua 4 Ðông 
Nam, xuống 8 Ðông Bắc, qua 6 Tây Bắc. Âm cực ở số 6 (nên hào Âm được gọi 
là Hào Lục, và số 6 gọi là Lão Âm như trên đã viết) 
     Ở Hà Ðồ thì tất cả các số Sinh Thành đều thuận hành, sự chuyển động của 
Âm Dương Ngũ Hành mới về cái nguyên lí tự nhiên của Thái Cực. Ở Lạc Thư 
thì số Dương Sinh (1, 3) thì thuận hành mà số Dương Thành (7, 9) thì nghịch 
hành, còn số Âm Sinh (2, 4) lại nghịch hành, còn số Âm Thành (6, 8) lại thuận 
hành. Sự chuyển động của Âm Dương Ngũ Hành ở Lạc Thư nói về cái nguyên lí 
của Thái Cực đã phân tán và chuyện động rộng rãi để tạo nên các vật 
 
NGŨ HÀNH SINH HÓA TRONG LẠC THƯ:  
Hai hành Hoả và Kim thay đổi vị trí với nhau 

Số 1 - 6 thuộc Thuỷ ở hướng Bắc 
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      Số 3 - 8 thuộc Mộc ở Ðông 
      Số 5 thuộc Thổ ở giữa 
      Số 2 - 7 thuộc Hoả ở Nam cuả Hà Ðồ chuyển qua Tây 
      Số 4 - 9 thuộc Kim ở Tây cuả Hà Ðồ được chuyển qua Nam 
     Sự kiện nay làm cho Phương Vị sinh khắc của Ngũ Hành nơi Lạc Thư trái 
ngược với Ngũ Hành nơi Hà Ðồ: hai hành đối nghịch nhau thì lại tương sinh 
(Mộc sinh Hỏa, Kim sinh Thủy), còn hai hành đi theo vòng tròn mà lại đi 
nghịch (nghịch hành) thì lại tương khắc. Sự thay đổi này thể hiện sự thay đổi 
từ tĩnh qua động, từ Sinh qua Hoá, từ Thể qua Dụng, từ Lí qua Biểu, từ Thái 
Cực qua Vũ Trụ. Ở Hà Ðồ, hai nhóm số 2 - 7 thuộc Hoả ở Nam và 4 - 9 thuộc 
Kim ở Tây cùng giao nhau ở giữa là Thổ mà tương sinh (Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh 
Kim). Ở Lạc Thư thì hai nhóm số ấy đối chọi cho nhau thành ra Hoả khắc Kim 
theo chiều nghịch ở vòng ngoài. Ðó là Ngũ Hành đã ra ngoài mà hoạt động nên 
có khắc chế.  Nếu ta lấy 2 - 7 của Hà Đồ cộng lại thì là số 9 của Lạc Thư thuộc 
Kim vẩn còn ẩn ở đó, và lấy số 9 của Lạc Thư chia ra thì 2 - 7 của Hà Đồ thuộc 
Hoả cũng còn bóng dáng ở đó. 
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VẤN ĐỀ ÂM DƯƠNG CÂN BẰNG TRONG LẠC THƯ 
 
     Ở Lạc Thư thì Âm 20 (= 2 + 4 + 6 + 8), Dương 25 (= 1 + 3 + 5 + 7 + 9) nên 
Âm Dương không cân bằng về tổng thể . Phải chăng điều này thể hiện vạn vật 
do tạo hóa sinh ra thì Dương thường lớn hơn Âm? (Dương thường hữu 
dư)  (Chú ý nếu không tính số 5 ở tâm thì Âm Dương có sự cân bằng).  Âm 
Dương không cân bằng về tổng thể nhưng có sự cân bằng về hướng (Bắc  8 + 1 
+ 6, Đông 4 + 3 + 8, Nam 4 + 9 + 2, Tây 2 + 7 + 6) 
     Hà Ðồ tượng trưng cho Nôi Giới (Thiên), Lạc Thư tương trưng cho Ngoại 
Giới (Ðịạ), Hà Ðồ thuộc về lí Thái Cực, vô hình. Lạc Thư thuộc về Khí Vũ Trụ, 
hữu hình. Hà Ðồ là Thể, Lạc Thư là Dụng. Hà Ðồ thuộc về Nội Hướng Tiên 
Thiên, Lạc Thư thuộc về Ngoại Hướng Hậu Thiên. Hà Ðồ là Ðạo Nội Thánh, 
nội trị. Lạc Thư là Dạo Ngoại Vương, ngoại trị.  
 
HẬU THIÊN BÁT QUÁI 
     Căn cứ vào Hà Ðồ và Lạc Thư, vua Chu Văn Vương đã xếp đặt lại 8 quẻ 
Tiên Thiên, đặt ra Hậu Thiên Bát Quái, chỉ về hoạt động của Nhân Sự (việc 
người) và sắp xếp lại 64 Trùng Quái cho hợp với cuộc sống con người, rồi viết 
Hào Từ, Thoán Từ để giảng giải về các vạch và quẻ. Phương vị và thứ tự của 
Hậu Thiên Bát Quái được sắp xếp theo lí trí của con người.  
     Thứ tự cuả Hậu Thiên Bát Quái là Càn Khảm Cấn Chấn (thuộc Dương 
Nghi), Tốn Li Khôn Ðoài (thuộc Âm Nghi) trong đó Li ở Nam và Khảm ở 
Bắc, khác với Tiên Thiên Bát Quái là Càn ở Nam Khôn ở Bắc. Bát quái này chỉ 
về nhân sinh, do Thủy Hoả cần thiết cho đời sống con người nên được coi trọng 
và đặt Khảm Li ở hai trục chính là trục Bắc Nam. Vật sinh do Thủy mà vật 
trưởng do Hỏa (Điều này phù hợp với quan niệm hiện đại là có nước mới có sự 
sống). Khi động thì Dương sinh và thành Hỏa, khi ngưng thì Âm sinh và thành 
Thủy. Như vậy Thủy Hỏa là Âm Dương, khi khởi động thì là Khảm Li trong Hậu 
Thiên Bát Quái (và là Càn Khôn trong Tiên Thiên Bát Quái). 
     Theo thứ tự sắp xếp thì: 
     Càn 1   Khảm 2   Cấn 3   Chấn 4   Tốn 5   Li 6   Khôn 7   Đoài 8   
     Càn là trời, đặt ở Tây Bắc nơi đó có núi thấp và có bình nguyên sa mạc nên 
bầu trời cao sáng. Càn ở giữa Khảm và Ðoài là nước trên trời đổ xuống đầm ao. 
     Khảm là Nước, đặt ở chính Bắc, lúc nửa đêm vì phiá này lạnh và mưa nhìều 
     Cấn là Núi, đặt ở Ðông Bắc vì nơi này có núi cao nổi tiếng.  Cấn ở giữa 
Khảm và Chấn, núi cao hứng lấy mưa gió và sấm sét và cấn cần dụng giữa nưóc 
(Khảm) và cây (Chấn) thì cây mới sống được. 
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     Chấn là Sấm, đặt ở chính Ðông vì nơi đây là biển thường có sấm. Sấm động 
ở biển Ðông làm cho vạn vật tăng trưởng 
     Tốn là Gió, đặt ở Ðông Nam vì gió Ðông Nam nhiều và mát. Ðối diện với 
Càn là Tốn, gió Ðông Nam là gió mặt trên trời (Càn) thổi xuống. Tốn ở giữa 
Chấn và Li, sấm sét (Chấn) sinh ra lửa (Li), lửa sinh ra gió (Tốn) 
     Li là Lửa, đặt ở chính Nam vì hướng này nóng và vào lúc giữa trưa mặt trời 
chói chang 
     Khôn là Ðất, đất ở Tây Nam vì nơi đây nhiều cao nguyên lớn (Ðất). Khôn ở 
giữa Li và Ðoài ngăn cách nước ở đầm ao và Hỏa Kim không cho khắc chế nhau. 
     Ðoài là Ðầm Ao, đặt ở chính Tây vì nơi đây nhiều núi nên có nhiều đầm hồ, 
tưới nước nuôi vạn vật. 
 

 
 

Đông   Chấn 4        
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HẬU THIÊN BÁT QUÁI 

 

Chú ý các quẻ nhìn từ trong ra ngoài 

 

Đường phân Âm Dương nghi  
Tây Bắc - Đông Nam 
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Muốn dễ nhớ thì có thể sử dụng cách đọc như sau: 
     Càn tam liên (Càn ba vạch) Tây Bắc, Tuất Hợi 
     Khảm trung mãn (Khảm giữa đầy) chánh Bắc, cư Tí 
     Cấn phút quảng (Cấn úp xuôi) Đông Bắc, Sửu Dần 
     Chấn ngưỡng bồn (Chấn nằm ngửa) chánh Đông, cư Mão 
     Tốn hạ đoạn (Tốn dưới khuyết) Đông Nam, Thìn Tỵ 
     Li trung hư (Li giữa khuyết) chánh Nam, cư Ngọ   
     Khôn lục đoạn (Khôn sáu đoạn) Tây Nam, Mùi Thân 
     Đoài thượng khuyết (Đoài khuyết trên) chánh Tây, cư Dậu 
     Vì Hậu Thiên Bát Quái chỉ về nhân sinh nên Càn tượng Cha, Khôn tương Mẹ. 
Khảm tượng Thứ Nam (Trung Nam), Cấn tượng Thiếu Nam, Chấn tượng 
Trưởng Nam, Tốn tượng Trưởng Nử, Li tượng Thứ Nữ (Trung Nữ), Đoài tượng 
Thiếu Nữ. Quẻ có một vạch Dương thì là quẻ Dương, tượng là con trai. Quẻ có 
một gạch Âm thì là quẻ Âm, tượng là con gái. Bốn quẻ Càn, Khảm, Cấn, Chấn ở 
phần Dương Nghi đều là quẻ Dương (1 vạch Dương làm chủ), đó là cha dắt ba 
trai. Bốn quẻ Tốn, Li, Khôn, Đoài ở phần Âm đều là Âm quái (1 vạch Âm làm 
chủ), đó là mẹ dìu ba gái. Theo thứ tự của Hậu Thiên Bát Quái thì ta thấy Cha 
(Càn) đi trước, còn Trưởng Nam (Chấn) thì đốc hậu, gái lớn (Trưởng Nữ) thì lấy 
chồng xuất gia trước, còn gái út (Thiếu Nữ) thì nấp bóng mẹ và lấy chồng sau 
cùng, đúng như tổ chức của gia đình loài ngươi. 
     Trong Tiên Thiên Bát Quái thì cứ hai quẻ đối nhau thì cộng bằng 9 (Càn 
Khôn (1 + 8), Đoài Cấn (2 + 7), Li Khảm (3 + 6), Chấn Tốn (4 + 5)) mà số 9 là 
số của Lão Dương (hào 9 hay hào Cửu), mà Dương chi về Trời (Tiên Thiên). Ở 
Hậu Thiên thì cứ hai quẻ đối nhau, ngoài trừ Li Khảm là trục chính của Trời thì 
cộng bằng 9 (3 + 6), đều cộng lại bằng 6 (Càn Tốn (1 + 5), Khôn Cấn (8 + 7 = 
15, 1 + 5 = 6), Chấn Đoài (4 + 2)) mà số 6 là số của Lão Âm (hào Lục) mà Âm 
thì thuộc về Đất (người và vật) (Hậu Thiên). 
 
NGŨ HÀNH CỦA HẬU THIÊN BÁT QUÁI  
     Ở Tiên Thiên hào quái là Tượng của Âm Dương tự nhiên từ đó tạo ra hành 
khí chứ không mang sẵn hành khí, còn Ngũ hành của Hậu Thiên Bát quái do con 
người xếp đặt ra theo thực tế môi trường xung quanh và cũng phù hợp với 
hành tự nhiên giống như Hà Đồ: 
     Khảm là nước nên mang hành Thủy, đặt ở Phương Bắc, mùa Đông, nửa đêm, 
khí hậu lạnh 
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     Li là lửa nên mang hành Hỏa, đặt ở Phương Nam, mùa Hạ, giữa trưa, khí hậu 
nóng 
     Càn và Đoài ở Phương Tây, có nhiều núi non hầm mỏ kim khí nên thuộc 
Kim 
     Chấn và Tốn ở Phương Đông, vùng giáp biển cả, cây cỏ xanh tốt nên thuộc 
Mộc 
     Cấn ở Đông Bắc và Khôn ở Tây Nam là hai nơi có nhiều cao nguyên và núi 
lớn, đều là đất nên thuộc Thổ 
     Ở Hậu Thiên người xưa chia Thổ làm hai là Cấn Thổ và Khôn Thổ rồi đưa 
Thổ ở Trung Cung ra hai hướng khác nhau: Cấn Thổ ra Đông Bắc, Khôn Thổ ra 
Tây Nam và để Thổ có thể điều chỉnh cuộc vận hành sinh khắc của các hành 
Kim, Hỏa, Mộc, Thủy. Cấn Thổ ở Đông Bắc dùng để điều lí Thủy Mộc tương 
sinh, Khôn Thổ ở Tây Nam dùng để điều lí Hỏa Kim tương khắc. Do đó đang 
tương sinh (Thủy sinh Mộc) mà trở nên tương khắc (Mộc khắc Thổ, Thổ khắc 
Thủy), đang tương khắc (Hỏa khắc Kim) mà trở nên tương sinh (Hỏa sinh Thổ, 
Thổ sinh Kim) là do vai trò của Thổ. Phương vị của Bát Quái đã được bố trí lại 
cho phù hợp với phương hướng và thời tiết. Về tứ thời thì Mộc chủ mùa Xuân, 
Mộc sinh Hỏa nên Xuân chuyển sang Hạ. Hỏa chủ mùa Hạ lại sinh Thổ, Thổ  
vượng Tứ Quí và ở trung tâm. Hạ tiến sang giai đoạn Trưởng Hạ, Thổ lại sinh 
Kim nên mùa Hạ chuyển sang mùa Thu. Kim lại sinh Thủy nên Thu chuyển 
sang Đông. Thủy lại sinh Mộc nên Đông chuyển sang Xuân. Về mặt thời tiết thì 
Thổ vượng tứ quí nên tháng 6 là tháng trung độ giữa Hạ sang Thu nên dùng Thổ  
trung gian giữa Hỏa và Kim, còn tháng 12 là tháng trung độ chuyển tiếp giữa 
Đông sang Xuân nên dùng Thổ trung gian giữa Thủy và Mộc 
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Nói rõ hơn: 
     Càn thuộc Kim đới Thủy vì gần Khảm  
     Khảm thuộc Thủy đới Thổ vì gần Cấn 
     Cấn thuộc Thổ đới Mộc vì gần Chấn 
     Chấn thuộc Mộc đới Hỏa vì gần Li 
     Li thuộc Hỏa đới Thổ vì gần Khôn 
     Khôn thuộc Thổ đới Kim vì gần Đoài 
     Đoài thuộc Kim 
     Riêng hành Thổ của Cấn Khôn thì xuyên qua hành Thổ ở Trung Cung của Hà 
Đồ lại có tác dụng làm thay đổi sự sinh khắc giữa Thủy Mộc và Kim Hỏa: đặt 
Khôn Thổ giữa Li Hỏa và Đoài Kim làm cho hai hành này đang tương khắc 
(Hỏa khắc Kim) lại thành tương sinh (Hỏa Li sinh Thổ Khôn, Thổ Khôn sinh 
Kim Đoài). Đặt Cấn Thổ vào giữa Khảm Thủy và Chấn Mộc làm cho hai hành 
nay đang tương sinh (Thủy sinh Mộc) lại thành ra tương khắc (Mộc Chấn khắc 
Thổ Cấn, Thổ Cấn khắc Thủy Khảm). Ở Hậu Thiên Bát Quái thì Khôn Cấn 
nguyên là Thổ, đối mặt nhau ở Tây Nam Đông Bắc, xuyên qua trung tâm Thổ để 

Bắc 
1 

Thủy 

Nam 
9 

Hỏa 

Tây 
7 

Kim 

Đông 
3 

Mộc 
5 Thổ 

LẠC THƯ VÀ HẬU THIÊN BÁT QUÁI 

 

http://www.tuvilyso.com


DỊCH HỌC KHÁI QUÁT   Tác giả: Trừ Mê Tín 

Tủ sách Tử Vi Lý Số - 47 - http://www.tuvilyso.com  

điều hòa sự sinh khắc giữa Hỏa Kim và Thủy Mộc của Li Đoài, Khảm Chấn. Ở 
Hà Đồ thì Thổ ở Trung Cung yểm trợ cho các hành khác. Thổ đóng vai trò quan 
trọng là như vậy. 
     Chú ý có sách cho rằng Càn (Dương) là Dương Kim, Đoài (Âm) là Âm Kim, 
Khôn (Âm) là Âm Thổ, Cấn (Dương) là Dương Thổ, Chấn (Dương) là Dương 
Mộc, Tốn (Âm) là Âm Mộc 
     Tám quẻ Hậu Thiên mang các số cung của Lạc Thư như sau: 
     Nhất Khảm, nhị Khôn, tam Chấn, tứ Tốn, ngũ Trung, lục Càn, thất Đoài, 
bát Cấn, cửu Li cung (Khảm cung 1, Khôn cung 2, Chấn cung 3, Tốn cung 4, 
Trung Ương cung 5, Càn cung 6, Đoài cung 7, Cấn cung 8, Li cung 9) 
 
ÂM DƯƠNG TRONG HẬU THIÊN BÁT QUÁI 
     Ở Hậu Thiên Bát Quái thì bên Dương Nghi có đủ bốn quẻ Dương, bên Âm 
Nghi có đủ bốn quẻ Âm, nghĩa là Âm Dương đã phân tán như Âm Dương phân 
tán ở Lạc Thư. Âm Dương đã phân rõ lập thành một thế quân bình tuyệt đối để 
đi tới một thế mất quân bình tạm thời, rồi lại trở về quân bình, và cứ như thế mãi 
nên mới có sự sinh động và sinh hóa. Trái lại, ở Tiên Thiên thì phần Dương 
Nghi có hai quẻ Dương và hai quẻ Âm, phần Âm Nghi có hai quẻ Âm và hai quẻ 
Dương. Đó là sự quân bình Âm Dương và trong Âm có Dương, trong Dương 
có Âm theo lẽ tự nhiên của lí Thái Cực 
     Đường phân Âm Dương Nghi hơi lệch theo hướng Tây Bắc - Đông Nam tạo 
ra một thế tạm thời mất quân bình Âm Dương để có thể trở về thế quân bình 
trong sinh hoạt của vạn vật. Trục Tây Bắc - Đông Nam là trục dọc của địa cầu, 
hơi lệch so voi thiên cầu, như vậy sự sắp xếp hợp với tự nhiên. Ở Tiên Thiên thì 
đường phân Âm Dương Nghi theo trục Bắc Nam là theo lẽ tự nhiên của Vũ Trụ 
(Thiên Lí), là trục chính của bầu trời Vũ Trụ.  
     Ở Hậu Thiên, cả Âm và Dương đều từ trên hạ xuống. Ở Tiên Thiên Âm 
Dương lưu hành trong Vũ Trụ theo thế tự nhiên theo chiều thuận, từ trái qua 
phải, từ Đông qua Tây, Dương nhẹ ở dưới bốc lên, Âm nặng từ trên hạ xuống 
     Âm Dương là nguyên lí cơ bản thì ở Tiên Thiên và Hậu Thiên đều tương tự 
và cùng hoạt động theo định luật cơ hữu Tiêu Trưởng Tiến Thoái chỉ có một 
điều khác là ở Hậu Thiên, khi lớn mạnh thì đi ra ngoài hoạt động. 
     Thiếu Dương từ Chấn (1 vạch) qua Li (hai vạch) là Dương sinh tức Thiếu 
Dương tới Đoài (2 vạch) và Càn (3 vạch) là Dương trưởng, tức Thái Dương. 
Trong khi đó thì Âm ở Chấn (2 vạch) qua Li tới Đoài (đều 1 vạch) và chấm dứt 
ở Càn. Đó là Dương trưởng, Âm tiêu. 
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     Thiếu Âm từ Tốn (1 vạch) qua Khảm (2 vạch) và Khôn (3 vạch) là Âm 
trưởng tức Thái Âm. Trong khi đó thì Dương ở Tốn (2 vạch) qua Khảm (1 vạch) 
qua Cấn (1 vạch) và chấm dứt ở Khôn. Đó là Âm trưởng Dương tiêu 
     Đó cũng là Âm cực thì Dương Sinh, Âm thịnh thì Dương suy và ngược lại 
Dương thăng (đi lên Nam) và Âm giáng (đi xuống phía Bắc) 
     Ta cũng thấy rằng nếu theo Hào thì Dương từ Chấn dưới đi lên Càn cao 
(Nam) là Dương đi thuận (thăng), còn Âm thì từ Tốn trên đi xuống Khôn dưới 
(Bắc) là Khôn đi nghịch (giáng). Theo Quái thì phần Dương có Càn 1, Đoài 2, 
Li 3, Chấn 4, từ Cha đến con là Dương đi thuận. Phần Âm có Tốn 5, Khảm 6, 
Cấn 7, Khôn 8, từ Con lên Mẹ là Âm đi nghịch. 
 

 

Khảm 2 
Khôn 8 

 

Càn 1  
Cấn 7 

Đoài 8 
Khảm 6 

 

Chấn 4 
Li 3  

 

Tốn 5 
Đoài 2 

Khôn 7 
Tốn 5 

Cấn 3 
Chấn 4 

Li 6 
Càn 1 2 

Đông Tây 

Nam 

Bắc 

Đông Bắc 

Đông Nam Tây Nam 

Tây Bắc 

PHỐI HỢP HẬU THIÊN VÀ TIÊN THIÊN 

Chú ý Hậu Thiên ghi chữ đậm 

Đường phân Âm Dương nghi  
của Hậu Thiên 

Đường phân Âm Dương nghi  
của Tiên Thiên 
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VẤN ĐỀ ÂM DƯƠNG CÂN BẰNG TRONG HẬU THIÊN BÁT QUÁI      
Trong Hậu Thiên thì các quẻ đối xứng với nhau: Càn với Tốn, Khảm với Li, Cấn 
với Khôn, Chấn với Đoài. Khảm với Li có đặc điểm là các vạch tương ứng của 
hai quẻ đối xứng luôn luôn trái nghịch Âm Dương và tổng Âm Dương của hai 
quẻ đối xứng luôn luôn cân bằng nên có sự cân bằng Âm Dương ở hướng Bắc 
Nam, còn Càn với Tốn, Cấn với Khôn, Chấn với Đoài thì có đặc điểm là 
các vạch tương ứng của hai quẻ đối xứng không luôn luôn trái nghịch Âm 
Dương hoặc tổng Âm Dương của hai trùng quái đối xứng không luôn luôn bằng 
nhau nghĩa là trong Hậu Thiên thì Âm Dương không cân bằng theo mọi hướng  
   Phần Dương gồm có Càn, Khảm, Cấn, Chấn với tổng số vạch Dương là 6, 
vạch Âm là 6 (tỉ lệ 1/1). Phần Âm là Tốn, Li, Khôn, Đoài với tổng số vạch 
Dương là 6, vạch Âm là 6. Như vậy giữa hai phần trên thì Âm Dương cân bằng 
nghĩa là trong Hậu Thiên thì Âm Dương cân bằng giữa phần Dương và phần 
Âm (Chú ý nhà dịch học thời Tống Thiệu Khang Tiết đã căn cứ vào Tượng mà 
đưa ra sự phân loại mới là quẻ có nhiều hào Dương là quẻ Âm, quẻ có nhiều hào 
Âm là quẻ Dương. Do đó ba quẻ thuộc Càn (Dương) là Khảm, Cấn, Chấn và ba 
quẻ thuộc Khôn (Âm) là Tốn, Li, Đoài) 
    Chú ý nếu viết các quẻ trên dưới hệ nhị phân (coi dưới) thì Càn là 111 (= 7), 
Đoài 110 (= 6), Li 101 (= 5), Chấn 100 (= 4), Tốn 011 (= 3), Khảm  010 (= 2), 
Cấn 001 (=1), Khôn 000 (= 0). Thứ tự của Hậu Thiên là 7 2 1 4 3 5 0 6 . Tổng 
bốn quẻ Dương là 14 (= 7 + 2 + 1 + 4), tổng các quẻ Âm là 14 (= 3 + 5 + 0 + 6) 
nên có sự cân bằng giữa hai phần Âm Dương, nhưng về hướng thì không có sự 
cân bằng cho tất cả các hướng (tổng hai quẻ đối xứng qua tâm nếu khác 7 thì 
hướng không cân bằng: 7 + 3, 2 + 5, 1 + 0, 4 + 6) 
 
SÁU MƯƠI BỐN QUẺ KÉP (TRUNG QUÁI) CỦA HẬU THIÊN 
     Sáu mươi bốn trung quái ở Tiên Thiên được sắp xếp lại theo thứ tự, không 
dựa vào sự chuyển hóa của Âm Dương Ngũ Hành và được viết thành Chu Dịch 
để ứng dụng cho việc lập thân xử thế của con người. Bảng trật tự dưới đây cách 
thành lập cũng như Tiên Thiên, ví dụ trước hết lấy 8 quẻ Hậu Thiên Càn Khảm 
Cấn Chấn Tốn Li Khôn Ðoài lần lượt đặt lên quẻ Càn, rồi đến 8 quẻ Hậu 
Thiên lần lượt đặt lên quẻ Khảm... và chấm dứt ở lần lượt đặt 8 quẻ Hậu Thiên 
lên quẻ Đoài. Số thứ tự được đếm từ 1 đến 64, nhưng trong bảng này thì dùng hệ 
nhị phân để ghi thay vì vẽ Tượng của quẻ. Với sự sắp xếp trên thì các quẻ cùng 
một cột ngang đều có quẻ Hạ giống nhau 
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     Sau đây là thứ tự 64 trùng quái Hậu Thiên xếp từ trái qua phải, từ trên xuống 
dưới. Trùng quái do Càn, Khảm, Cấn, Chấn sinh ra thì thuộc phần Dương, còn 
trùng quái do Tốn, Li, Khôn, Đoài sinh ra thì thuộc phần Âm. 
     Trong bảng ta dễ dàng nhận thấy rằng các cột dọc Càn Cấn Tốn Khôn 
đều chứa quẻ nhóm số Dương (quẻ số lẻ) đi xen kẽ với các cột dọc Khảm Chấn 
Li Đoài đều chứa quẻ nhóm số Âm (quẻ số chẵn). Chú ý về Tượng quẻ thì quẻ 
nhóm số Dương lúc nào cũng có vạch trên cùng là vạch Dương, còn quẻ nhóm 
số Âm lúc nào cũng có vạch trên cùng là vạch Âm  
 
     Bảng 64 quẻ dịch theo trật tự của Hậu Thiên: 
 

Nam 
Càn 63 62 61 60 59 58 57 56 

Khảm 23 22 21 20 19 18 17 16 
Cấn 15 14 13 12 11 10 9 8 

Chấn 39 38 37 36 35 34 33 32 
Tốn 31 30 29 28 27 26 25 24 
Li 47 46 45 44 43 42 41 40 

Khôn 7 6 5 4 3 2 1 0 
Đoài 55 54 53 52 51 50 49 48 

 Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Li Khôn Đoài 
Bắc 

 

 

 

63

3 
62

2
2 

61 60 59 58 57 56 

23 22 21 20 19 18 17 16 
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 VẤN ĐỀ ÂM DƯƠNG CÂN BẰNG TRONG 64 TRÙNG QUÁI HẬU 
THIÊN 
     Trong Hậu Thiên thì các trùng quái đối xứng với nhau có đặc điểm là 
tổng Âm Dương của hai trùng quái đối xứng này thì không cân bằng (tổng số 
vạch Dương và Âm của hai quẻ đối xứng thì không bằng nhau) hoặc các vạch 
tương ứng của hai quẻ đối xứng không luôn luôn trái nghịch Âm Dương nghĩa là 
trong Hậu Thiên thì Âm Dương không cân bằng theo mọi hướng  
   Phần Dương gồm bốn nhóm quẻ Càn, Khảm, Cấn, Chấn có tổng số vạch 
Dương là 96, vạch Âm là 96 (tỉ lệ 1/1). Phần Âm là bốn nhóm quẻ Tốn, Li, 
Khôn, Đoài với 32 trùng quái thuộc Âm có tổng số vạch Dương là 96, vạch Âm 
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là 96. Như vậy giữa hai phần trên thì Âm Dương cân bằng nghĩa là trong Hậu 
Thiên thì Âm Dương cân bằng giữa phần Dương và phần Âm 
 
    **Chú ý nếu viết các quẻ trùng quái dưới hệ nhị phân thì trong Tiên Thiên 
tổng của hai trùng quái đối xứng không bằng 63 nên không có sự cân bằng về 
hướng nhưng lại có sự cân bằng giữa hai phần Âm Dương vì tổng các trùng quái 
thuộc phần Dương là 1008, tổng các trùng quái thuộc Âm là 1008  
 
SỰ KẾT HỢP GIỮA TIÊN THIÊN BÁT QUÁI VÀ HÀ ĐỒ, HẬU THIÊN 
BÁT QUÁI VÀ LẠC THƯ 
 
     Trên Hà Đồ 5 con số sinh đầu tiên là những số cơ bản hình thành hệ tọa độ  
không gian nguyên thủy, chúng được sinh ra cùng với sự hình thành của Vũ Trụ. 
Vị trí ban đầu này người xưa coi là ý Trời không thể áp đặt được, và các con số 
Thành cũng phải theo vị trí Tiên Thiên mà tạo hóa đã ấn định hay nói khác đi thì 
Vũ Trụ được sinh ra cũng phải bắt đầu từ nhỏ đến lớn giống như các con số. Đó 
cũng là cái Thể Tiên Thiên của các con số. Từ 5 cặp sinh thành đó mà các con 
số cũng sinh ra vô tận. Giá trị của 10 con số đó là cân bằng giữa hai miền Âm 
Dương (Âm nghi, Dương nghi) nhưng lại không cân bằng theo hướng. Sự mất 
cân bằng này là yếu tố tạo ra cái dụng của các con số Hậu Thiên. Chúng bắt 
buộc phải vận động để tạo ra sự cân bằng theo các hướng (số Lạc Thư), nhưng 
khi đạt được sự cân bằng theo các hướng thì lại mất cân bằng về hai miền Âm 
Dương. Tương tự như vậy ở Tiên Thiên Bát Quái thì có sự  cân bằng về các 
hướng nhưng lại không cân bằng về hai miền Âm Dương trong khi ở Hậu Thiên 
Bát Quái thì có sự cân bằng về hai miền Âm Dương (và hai miền Âm Dương 
không bị cắt thành hai nửa vòng tròn như Tiên Thiên mà là một vòng khép kín) 
nhưng lại không có sự cân bằng về các huớng. Sự kết hợp giữa Tiên Thiên Bát 
Quái và Hà Đồ hay sự kết hợp giữa Hậu Thiên Bát Quái và Lạc Thư tạo nên sự 
hoàn chỉnh về sự cân bằng trong cả các hướng và các miền (trong khi sự kết hợp 
giữa Tiên Thiên Bát Quái và Lạc Thư hay sự kết hợp giữa Hà Đồ và Hậu Thiên 
Bát Quái không dưa đến sự hoàn chỉnh về sự cân bằng trong cả các hướng và 
các miền). Phải chăng chính sự vận động liên tục của các con số để đi đến sự 
cân bằng về các hướng và cân bằng giữa hai miền Âm Dương (khi đạt cân bằng 
về hướng thì vận động đi đến cân bằng giữa hai miền Âm Dương và ngược lại) 
khiến vũ trụ vạn vật luôn luôn vận động? Nếu Hà Đồ và Tiên Thiên Bát Quái là 
mô hình về cái Thể của các con số thì Lạc Thư và Hậu Thiên Bát Quái là mô 
hình về cái Dụng của các con sô. Thể và Dụng giống như Âm và Dương, tuy 
tương phản nhưng không thể rời nhau. 
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PHÂN BIỆT CÁCH SỬ DỤNG TIÊN THIÊN BÁT QUÁI VÀ HẬU 
THIÊN BÁT QUÁI 
     Khoa Lý Số sử dụng Hậu Thiên Bát Quái để hỏi về việc của con người, Tiên 
Thiên Bát Quái để hỏi về vấn đề lớn có ảnh huởng tới tòan xã hội được mất như 
thế nào. Về sau Hậu Thiên Bát Quái được đặt vào Địa Bàn để ứng dụng trong 
các môn học thuật để tìm nhân sự thuộc Hình Nhi Hạ Học, còn Tiên Thiên Bát 
Quái được đặt vào Thiên Bàn để ứng dụng trong Thiên Văn Học thuộc Hình Nhi 
Thượng  Học. 
 
HỆ CAN CHI      
     Để vận dụng qui luật Âm Dương Ngũ Hành trong đời sống, cổ nhân đã tạo ra 
hệ Can Chi (10 Can, 12 Chi) để lập lịch theo Can Chi đo đạc thời gian 
NGUYÊN TĂC XÁC ĐỊNH ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH PHƯƠNG 
HƯỚNG CỦA THẬP CAN 
     Có 5 hành, 2 yếu tố Âm Dương thành ra sử dụng 10 Can để phối hợp cả hai 
yếu tố Âm Dương và Ngũ Hành. Thập Can gồm có 10 tên, mỗi tên được ứng 
vào một số như sau: 
     Giáp (1), Ất (2), Bính (3), Đinh (4), Mậu (5), Kỷ (6), Canh (7), Tân (8) Nhâm 
(9) Quí (10) 
     Sự phân định Âm Dương cho 10 Can được căn cứ vào số của Hà Đồ, Dương 
là số Lẻ, Âm là số Chẵn. Nhu vậy: 
     Âm Dương:  
     Giáp Bính Mậu Canh Nhâm thuộc Dương 
     Ất Đinh Kỷ Tân Quí thuộc Âm 
 
     Người ta cho rằng sự phân định Ngũ Hành của Thập Can cũng dựa vào Hà 
Đồ. Trong Hà Đồ thì Thổ ở Trung ương. Trong dẫy số của Thập Can từ 1 đến 10 
thì 5 và 6 (Mậu Kỷ) cũng ở chính giữa. Do đó Mậu Kỷ được xếp vào giữa, hành 
Thổ. Từ đó theo nguyên tắc tương sinh của các hành để qui định hành của 
các Can còn lại:  

     Thổ sinh Kim nên Canh Tân hành Kim 
     Kim sinh Thủy nên Nhâm Quí hành Thủy 
     Thủy sinh Mộc nên Giáp Ất hành Mộc 
     Mộc sinh Hỏa nên Bính Đinh hành Hỏa. 
     Như vậy Ngũ Hành:  
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      Giáp Ất hành Mộc 
      Bính Đinh hành Hỏa 
      Mậu Kỷ hành Thổ 
      Canh Tân hành Kim 
      Nhâm Quí hành Thủy 

 
      
Căn cứ vào Âm Dương có người phân biệt như sau: 
     Giáp là thời kỳ mầm sống của vạn vật nảy sinh bừng dậy nên Giáp là cây lớn 
     Ất khí hậu ấm áp, vạn vật tươi tốt nên Ất là lòai cỏ 
     Bính nóng bức như hun nên Bính lủa của mặt trời 
     Đinh nóng mà không gắt nên Đinh lửa của đèn đuốc hay bếp lò 
     Mậu đất cao ráo, đất ở thành quách hay bờ đê 
     Kỷ đất ẩm thấp hay đất ở ruộng vườn 

Thủy 
1 6 

Nhâm 
Quí 

Kim 
4 9 

Canh 
Tân 

 

 

Hỏa 
2 7 

Bính 
Đinh 

Thổ 
5 10 
Mậu 
Kỷ 

 

 

 

Mộc 
3 8 

Giáp 
Ất 

NGŨ HÀNH CỦA THẬP CAN 
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     Canh khí hậu thu liễm nên Canh là dao kiếm 
     Tân khí hậu trong mát nên Tân là đồ vàng bạc trang sức 
     Nhâm nước đến lẫm liệt nên Nhâm nước ở sông hồ 
     Quí ẩm thấp ướt át nên Quí nước mưa hay nước sương rơi tùng giọt. 
     Có người chỉ căn cứ vào Âm Dương mà cho rằng: 
     Giáp là Dương Mộc, Mộc ở giai doan phát triển, tráng thịnh 
     Ất là Âm Mộc, Mộc ở giai đọan suy yếu, tàn tạ 
     Bính là Dương Hỏa, Hỏa đang mạnh 
     Đinh là Âm Hỏa, Hỏa đang suy yếu lụn bại  
     Mậu là Dương Thổ, đất cao, đất cứng, đất mầu mỡ 
     Kỷ là Âm Thổ, đất thấp, đất mềm, đất bạc màu 
     Canh là Dương Kim, Kim đang cứng 
     Tân là Âm Kim, Kim đang suy 
     Nhâm là nước mạnh 
     Quí là nước yếu. 
Vì Thiên Can đã được gán ghép Ngũ Hành nên phải có qui luật sinh khắc của nó. 
 
SỰ SINH KHẮC GIỮA THIÊN CAN 
THIÊN CAN TƯƠNG HỢP (THIÊN CAN NGŨ HỢP): 
     Người ta lấy cấp số sinh thành của ngũ hành hợp nhau trong Hà Đồ phối hợp 
với vị trí thứ tự của THIÊN CAN tạo ra THIÊN CAN tương hợp. Trong Hà Đồ  
thì 1 - 6, 2 - 7, 3 - 8, 4 - 9, 5 - 10 đi cặp đôi với nhau. Đối với THIÊN CAN thì 
Giáp 1, Ất 2, Bính 3,...,Quí 10. Hai Can cùng cấp số thì tương hợp. Như vậy: 
     Giáp (1, +)  hợp  Kỷ (6, -) 
     Ất (2, -)  hợp  Canh (7, +) 
     Bính (3, +)  hợp  Tân (8, -) 
     Đinh (4, -)  hợp  Nhâm (9, +) 
     Mậu (5, +)  hợp  Quí (10, -) 
Giáp hợp Kỷ còn được gọi là Giáp Kỷ tương hợp. 
     Nhận xét:  
     Thiên Can tương hợp thì tuân theo luật giao cảm (nguyên tắc Âm Dương gặp 
nhau thì hút nhau), và ở cùng vị trí (đi cặp với nhau) trên Hà Đồ. Tương hợp thì 
cách 5 (5 là số trung cung trên Hà Đồ). 
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     Căn cứ vào ngũ hành thì ta nhận thấy rằng Thiên Can tương hợp thì phải đủ 
hai yếu tố là phải ngũ hành tương khắc (nghĩa là khắc nhau để đưa đến sự hóa 
sinh như trên đã đề cập), nghĩa là phải có sự trái ngược về Âm Dương thì mới 
có sự tương hợp. 

     Giáp hợp Kỷ (Dương Mộc khắc Âm Thổ)  
     Ất hợp Canh (Âm Mộc bị Dương Kim khắc)  
     Bính hợp Tân (Dương Hỏa khắc Âm Kim)  
     Đinh hợp Nhâm (Âm Hỏa bị Dương Thủy khắc)  
     Mậu hợp Quí (Dương Thổ khắc Âm Thủy)  
 
THIÊN CAN TƯƠNG KHẮC (THIÊN CAN XUNG) 
     Giáp phá (còn gọi là khắc hay xung) Mậu (Dương Mộc khắc Dương Thổ) 
     Ất phá Kỷ (Âm Mộc khắc Âm Thổ) 
     Bính phá Canh (Dương Hỏa khắc Dương Kim) 
     Đinh phá Tân (Âm Hỏa khắc Âm Kim) 
     Mậu phá Nhâm (Dương Thổ khắc Dương Thủy) 
     Kỷ phá Quí (Âm Thổ khắc Âm Thủy) 
     Canh phá Giáp ( Dương Kim khắc Dương Mộc) 
     Tân phá Ất (Âm Kim khắc Âm Mộc) 
     Nhâm phá Bính (Dương Thủy khắc Dương Hỏa) 
     Quí phá Đinh (Âm Thủy khắc Âm Hỏa) 
     Nhận xét:  
     Khi Hàng Can phá nhau thì cùng Âm Dương (nguyên tắc đồng khí thì đẩy 
nhau) và hành tương khắc. Tương khắc thì cách 4 như Giáp 1 Mậu 5, cách 4. 
Như vậy phải cùng Âm Dương và ngũ hành tương khắc thì mới có sự xung 
nhau (Như vậy xung nhau thì không đưa đến sự hóa sinh) 
 
THIÊN CAN TƯƠNG XUNG 

     Giáp (+ Mộc)  xung  Canh (+ Kim)(1 - 7) 
     Ất (- Mộc)  xung  Tân (- Kim)(2 - 8) 
     Bính (+ Hỏa) xung  Nhâm (+ Thủy) (3 - 9) 
     Đinh (- Hỏa)  xung  Quí ( - Thủy)(4 - 10) 
     Mậu ( + Thổ)  Kỷ (-, Thổ) bất tương xung 
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     Nhận xét:  
     Tương xung thì cách 6, và đòi hỏi cùng Âm Dương, hành xung khắc. Nếu 
khác Âm Dương hoặc hành không khắc thì không xung) 
 
THIÊN CAN NGŨ HỢP HÓA (hóa là biến thành cái khác) 
     Nếu hợp căn cứ theo cặp số của Hà Đồ ghép hai Can tương hợp với nhau thì 
hóa căn cứ vào ngũ vận của Đông Y, biến đổi tính chất ngũ hành của Thập Can 
gọi là Can đã biến hóa hay Thiên Can ngũ hóa. Theo Ngũ Vận của Đông Y 
thì Thiên Can ngũ hóa như sau: 
     Giáp Kỷ hợp hóa Thổ 
     Ất Canh hợp hóa Kim 
     Bính Tân hợp hóa Thủy 
     Đinh Nhâm hợp hóa Mộc 
     Mậu Quí hợp hóa Hỏa 
     Giải thích 
     Cụ Hải Thượng Lãng Ông thì căn cứ vào vợ (Can Âm) chồng (Can Dương) 
phối hợp, con cháu sinh thành để giải thích Thiên Can ngũ hợp hóa như sau: 
     Giáp (chồng), Kỷ (vợ) Vượng ở Dần, sinh Dương Hỏa là Bính (trưởng nam), 
Hỏa Bính sinh hóa Thổ (trưởng Tôn). Vậy Giáp Kỷ hợp hóa Thổ 
     Canh (chồng), Ất (vợ), Vượng ở Tỵ, sinh Dương Thổ là Mậu (trưởng nam), 
Thổ sinh Kim (trưởng tôn). Vậy Ất Canh hợp hóa Kim 
     Bính (chồng), Tân (vợ), Vượng ở Sửu, sinh Dương Kim là Canh (trưởng 
nam), Kim sinh Thủy (trưởng tôn). Vậy Bính Tân hợp hóa Thủy 
     Nhâm (chồng), Đinh (vợ), Vượng ở Hợi, sinh Dương Mộc là Giáp (trưởng 
nam), Mộc sinh Hỏa (trưởng tôn). Vậy Đinh Nhâm hợp hóa Mộc  
     Mậu (chồng), Quí (vợ), Vượng ở Mùi, sinh Dương Thủy là Nhâm (trưởng 
nam), Thủy sinh Mộc (trưởng tôn). Vậy Mậu Quí hợp hóa Hỏa 
     Theo Thiệu Vĩ Hoa thì Thập Can hóa hợp là do phương vị của 28 thiên thể 
quyết định theo vận khí học thuyết.  
     Chú ý: khi hợp (tức là khác Âm Dương, ngũ hành tương sinh hoặc tương 
khắc) thì sẽ đưa đến hóa như đã đề cặp bên trên  
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THẬP CAN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG:  

     Sử dụng phương vị trên Hà Đồ căn cứ vào ngũ hành 
     Giáp Ất hành Mộc nên ở phương Đông (vì hành Mộc ở phương Đông) 
     Bính Đinh hành Hỏa nên ở phương Nam 
     Mậu Kỷ hành Thổ nên ở trung ương 
     Canh Tân hành Kim nên ở phương Tây 
     Nhâm Quí hành Thủy nên ở phương Bắc 
 
THẬP CAN và MÙA 
     Giáp Ất thuộc mùa Xuân 
     Bính Đinh thuộc mùa Hạ 
     Mậu Kỷ thuộc Trưởng Hạ 
     Canh Tân thuộc mùa Thu 
     Nhâm Quí thuộc mùa Đông 
 
THẬP CAN VÀ THÂN THỂ 
     Giáp là đầu 
     Ất là vai  
     Bính là trán 
     Đinh là răng lưỡi 
     Mậu Kỷ là mũi mặt 
     Canh là gân 
     Tân là ngực 
     Nhâm là bắp chân 
     Quí là chân 
 
THẬP CAN VÀ TẠNG PHỦ 
     Giáp là mật 
     Ất là gan 
     Bính là ruột non 
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     Đinh là tim 
     Mậu là dạ dầy 
     Kỷ là lá lách 
     Canh là ruột già 
     Tân là phổi 
     Nhâm là bàng quang 
     Quí là Tạng 
     Số lẻ là Phủ, số chẵn là Tạng 
 
NGUYÊN TẮC ĐỊNH ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH PHƯƠNG HUỚNG CỦA 
THẬP NHỊ CHI 
     Thập Nhị Chi bao gồm tên của 12 con vật, mỗi tên được ứng vào một số như 
sau: 
     Tí (1), Sửu (2), Dần (3), Mão (4), Thìn (5), Tỵ (6), Ngọ (7), Mùi (8), Thân 
(9), Dậu (10), Tuất (11), Hợi (12) 
     PHÂN ĐỊNH ÂM DƯƠNG: theo số trên Hà Đồ, Dương là lẻ, Âm là Chẵn 
nên: 
     Âm Dương 
      Tí Dần Thìn Ngọ Thân Tuất thuộc Dương 
      Sửu Mão Tỵ Mùi Dậu Hợi thuộc Âm 
     Ngũ hành 

Vị trí của 12 Địa Chi là vị trí cố định theo hai trục Bắc Nam (Thủy Hỏa) 
và Đông Tây (Mộc Kim). Mười hai Chi được viết theo chiều thuận trên 
một vòng tròn, mỗi Chi cách nhau một góc 30 độ, Tí bắt đầu từ hướng 
Bắc. Để xác định hành cho các Chi một cách hợp lí nhất, người xưa đã 
chọn hành của các cung như sau: 

      Hợi Tí (hướng Bắc) thuộc Thủy 
       Dần Mão (hướng Đông) thuộc Mộc 
       Tỵ Ngọ (hướng Nam) thuộc Hỏa 
       Thân Dậu (hướng Tây) thuộc Kim 
     Còn hành Thổ ở chính giữa thì chia làm 4, nằm ở 4 cung Thìn Tuất Sửu Mùi 
để điều hòa quá trình sinh khắc giữa các hành (Thìn Tuất Dương Thổ, Sửu Mùi 
Âm Thổ) 
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     Nếu xét về các tiết trong năm thì trục Tí Ngọ tương ứng với hai tiết Đông Chí 
(Tí) và Hạ Chí (Ngọ), còn trục Mão Dậu thì tương ứng với hai tiết Xuân Phân 
(Mão) và Thu Phân (Dậu) trong năm. Theo lịch Kiến Dần (lịch sử  dụng tháng 
11 có tiết Đông Chí) thì tháng Giêng có tiết Lập Xuân là tháng Dần. Như vậy 
theo lịch này thì 4 cung Thìn Tuất Sửu Mùi là 4 tháng giao mùa. Các tháng này 
hành Thổ. 
     Có người cho rằng: 
      Dần dương Mộc 
      Mão Âm Mộc 
      Thìn dương Thổ, đất thấp 
      Tỵ Âm Hỏa 
      Ngọ dương Hỏa 
      Mùi Âm Thổ, đất khô ráo 
      Thân dương Kim 
      Dậu Âm Kim 
      Tuất dương Thổ, đất cao 
      Hợi Âm Thủy 
      Tí dương Thủy 
      Sửu Âm Thổ, đất ướt mềm 
 
ĐỊA CHI VÀ PHƯƠNG HUỚNG 
     Dần Mão Thìn phương Đông, Mão thuộc chính Đông 
     Tỵ Ngọ Mùi thuộc phương Nam, Ngọ thuộc chính Nam 
     Thân Dậu Tuất thuộc phương Tây, Dậu thuộc chính Tây 
     Hợi Tí Sửu thuộc phương Bắc, Tí thuộc chính Bắc 
     Các Chi khác tuy vị trí thuộc phương xen kẽ thiên về phương chính gần mình, 
ví dụ Dần thuộc Đông Bắc thiên Đông 
 
ĐỊA CHI LỤC XUNG (TƯƠNG XUNG) 
     Tí và Ngọ tương xung (Dương Thủy khắc Dương Hỏa) 
     Dần và Thân xung (Dương Kim khắc Dương Mộc) 
     Mão và Dậu xung (Âm Kim khắc Âm Mộc) 
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     Tỵ và Hợi xung (Am Thủy khắc Âm Hoa) 
     Còn Sửu và Mùi xung, Thìn và Tuất xung trong một số sách đã coi là tương 
hòa nhau vì đều thuộc hành Thổ, hoặc coi là đồng loại tương xung hay bằng hữu 
tương xung 
     Nhận xét:  
     Khi hai Chi xung nhau thì cùng Âm Dương, Phương Hướng đối nhau và 
hành tương khắc. Địa Chi Tương xung thì cách 6 giống như thiên can. Như vậy 
giống như Thiên Can, phải có sự  cùng Âm Dương (và hành tương khắc) thì 
mới có tương xung 

     Bất cứ Chi nào khởi đếm theo thứ tự , Chi đó là 1 tới vị trí thứ 7, ta có Chi 
xung, xung tất khắc nên gọi là Thất Sát (Thất là 7, Sát là hung thần). Người xưa 
giải thích số 7 này là số tận cùng của Trời Đất, là khí cực Âm Dương 
    Tương xung thực chất là xung khắc nhau, tương khắc nên không tốt 
     Giải Thích: 
     Thiệu Vĩ Hoa cho rằng Lục xung là sự  đối địch giữa các ngôi của 12 Địa Chi, 
cũng tức là sự  tương khắc của ngũ hành 
     Tí Ngọ tương xung: Quí Thủy ẩn tàng trong Tí khắc Đinh Hỏa ẩn tàng trong 
Ngọ. Kỷ Thổ ẩn tàng trong Ngọ phản khắc lại Quí Thủy ẩn tàng trong Tí nên nói 
Tí Ngọ tương xung 
     Sửu Mùi tương xung: Kỷ Thổ ẩn tàng trong Mùi khắc Quí Thủy ẩn tàng 
trong Sửu. Đinh Hỏa ẩn tàng trong Mùi khắc Tân Kim ẩn tàng trong Sửu nên nói 
Sửu Mùi tương xung 
     Dần Thân tương xung: Giáp Mộc ẩn tàng trong Dần khắc Mậu Thổ ẩn tàng 
trong Thân. Canh Kim ẩn tàng trong Thân phản khắc lại Giáp Mộc ẩn tàng trong 
Dần nên nói Dần Thân tương xung 
     Mão Dậu tương xung: Tân Kim ẩn tàng trong Dậu khắc Ất Mộc ẩn tàng trong 
Mão, nhưng Đông xung Tây mà không xung được (nghĩa là Mão Mộc chỉ có thể 
xung Dậu Kim chứ không thể khắc Dậu Kim) 
     Thìn Tuất tương xung: Quí Thủy ẩn tàng trong Thìn khắc Đinh Hỏa ẩn tàng 
trong Tuất. Tân Kim ẩn tàng trong Tuất phản khắc lại Ất Mộc ẩn tàng trong 
Thìn nên nói Thìn Tuất tương xung 
     Tỵ Hợi tương xung: Canh Kim ẩn tàng trong Tỵ khắc Giáp Mộc ẩn tàng 
trong Hợi. Nhâm Thủy ẩn tàng trong Hợi phản khắc lại Bính Hỏa ẩn tàng trong 
Tỵ nên nói Tỵ Hợi tương xung 
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ĐỊA CHI NHỊ HỢP (ĐỊA CHI LỤC HỢP, ĐỊA CHI TƯƠNG HỢP) và 
ĐỊA CHI LỤC HỢP HÓA 
     Tương hợp với nhau thì tốt 
     Tí (+ Thủy)  hợp Sửu (- Thổ) 
     Dần (+ Mộc)  hợp Hợi (- Thủy) 
     Mão (- Mộc)  hợp Tuất (+ Thổ) 
     Thìn (+ Thổ)  hợp Dậu (- Kim) 
     Tỵ (- Hỏa)  hợp Thân (+ Kim) 
     Ngọ (+ Hỏa)  hợp Mùi (- Thổ) 
     Nhận xét: 
     Cung nhị hợp thì đối xung qua trục thẳng đứng, hai cung đối nhau theo hàng 
ngang trên Địa Bàn 
     Chi Dương thì hợp với chi Âm và ngược lại (khác khí thì hút nhau). Như vậy 
thì phải khác Âm Dương mới có sự  hợp nhau (và phải có sự  tương sinh hoặc 
tương khắc về ngũ hành như đã đề cập bên trên ) 

     Chú ý: Thiệu Vĩ Hoa còn chia tương hợp ra thành trong hợp có khắc và trong 
hợp có sinh. Trong hợp có khắc nghĩa là hai Chi tuy hợp nhau nhưng ngũ hành 
thì khắc nhau như Tí (Thủy) hợp Sửu (Thổ). Trong hợp có sinh thì hai Chi hợp 
nhau và ngũ hành tương sinh như Dần (Mộc) hợp Hợi (Thủy). Hợp có khắc thì 
trước tốt sau xấu, hợp có sinh thì càng ngày càng tốt. 
     Có người giải thích rằng: 
     Theo sự sắp xếp của Địa Chi trong 12 cung thì: 
      Tí Sửu ở dưới làm đất hợp Thổ 

Ngọ Mùi ở trên làm trời [Ngọ ở trên làm mặt trời (Thái Dương), Mùi làm 
mặt trăng (Thái Âm)] hợp Hỏa 
Thiên Khí của trời tỏa xuống, Địa Khí của đất bốc lên tạo ra 4 mùa 
Xuân  Hạ Thu Đông 

      Dần Hợi ở dưới ngang hợp Xuân  Mộc 
      Xuân rồi đến Hạ nên Mão Tuất hợp Hạ Hỏa 
      Hạ đến Thu nên tiến lên Thìn Dậu hợp Thu Kim 
      Thu đến Đông nên Tỵ Thân hợp Đông Thủy 
     Một số người viết: 
      Tí Sửu hợp hóa Thổ 

http://www.tuvilyso.com


DỊCH HỌC KHÁI QUÁT   Tác giả: Trừ Mê Tín 

Tủ sách Tử Vi Lý Số - 63 - http://www.tuvilyso.com  

      Dần Hợi hợp hóa Mộc 
      Mão Tuất hợp hóa Hỏa 
      Thìn Dậu hợp hóa Kim  
      Tỵ Thân hợp hóa Thủy 
      Ngọ Mùi hợp hóa Hỏa 
     Thiệu Khang Tiết thì cho rằng: 
      Tí và Sửu hợp hóa thành Thổ 
      Dần và Hợi hợp hóa Mộc 
      Mão và Tuất hợp hóa Hỏa 
      Thìn và Dậu hợp hóa Kim 
      Tỵ và Thân hợp hóa Thủy 
      Ngọ và Mùi hợp, Ngọ là Thái Dương, Mùi là Thái Âm, hợp với nhau 
thành Thổ 
     Nhưng đa số các sách cho rằng Địa Chi thì chỉ hợp không có hóa, 6 cặp trên 
là lục hợp, căn cứ vào hợp với 4 mùa rồi từ đó hợp luôn với ngũ hành của 4 mùa, 
không có hóa như Thiên Can 
     Nhận xét:      Theo nguyên tắc đã đề cập trên, khi hợp thì sẽ có hóa, nên Địa 
Chi khi hợp thì phải có Hóa)  
 
ĐỊA CHI TƯƠNG HÌNH 
     Là cản trở lẫn nhau, không hòa hợp 
      Tí (+ Thủy) Ngọ (+ Hỏa)  
      Mão (- Mộc) Dậu (- Kim) 
      Dần (+ Mộc) Thân (+ Kim) 
      Tỵ (- Hỏa) Hợi (- Thủy) 
      Thìn (+ Thổ) Tuất (+ Thổ)  
      Sửu (- Thổ) Mùi (- Thổ) 
     Nhận định 
     Ít nhất cần phải có sự  cùng Âm Dương mới có sự  tượng hình. Theo thiển 
ý thì tương hình cần phải cùng Âm Dương và ngũ hành khắc nhau, do đó 
Thìn và Tuất, Sửu và Mùi không tương hình. 
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ĐỊA CHI TƯƠNG HẠI (ĐỊA CHI LỤC HẠI, ĐỊA CHI NHỊ HẠI) 
     Là hại lẫn nhau, là chịu hại, bị hại tức là tương khắc. Tương hại thì không tốt. 
Trên Địa Bàn thì Nhị hại là hai cung đối nhau theo hàng dọc 
     Tí (+ Thủy) Mùi (- Thổ) tương hại 
     Sửu (- Thổ) Ngọ (+ Hỏa) tương hại 
     Dần (+ Mộc) Tỵ (- Hỏa) tương hại 
     Mão (- Mộc) Thìn (+ Thổ) tương hại 
     Thân (+ Kim) Hợi (- Thủy) tương hại 
     Dậu (- Kim) Tuất (+ Thổ) tương hại 
     Giải thích:  
     Thiệu Vĩ Hoa căn cứ vào sách Khảo Nguyên ghi rằng phàm bất cứ việc gì tốt 
nhất là gặp hợp, kỵ gặp Xung. Lục Hại phát sinh từ Lục hợp 
     Tí hợp với Sửu bị Mùi xung: Sửu bị xung, Tí không còn gì để hợp cho nên Tí 
Mùi tương hại 
     Sửu hợp với Tí bị Ngọ xung: Tí bị xung, Sửu không còn gì để hợp cho nên 
Sửu Ngọ tương hại 
     Dần hợp với Hợi bị Tỵ xung: Hợi bị xung, Dần không còn gì để hợp cho nên 
Dần Tỵ tương hại 
     Mão hợp với Tuất bị Thìn xung: Tuất bị xung, Mão không còn gì để hợp cho 
nên Mão Thìn tương hại 
    Thìn hợp với Dậu bị Mão xung: Dậu bị xung, Thìn không còn gì để hợp cho 
nên Thìn Mão tương hại 
     Tỵ hợp với Thân bị Dần xung: Thân bị xung, Tỵ không còn gì để hợp cho 
nên Tỵ Dần tương hại 
     Ngọ hợp với Mùi bị Sửu xung: Sửu bị xung, Ngọ không còn gì để hợp cho 
nên Ngọ Sửu tương hại 
     Mùi hợp với Ngọ bị Tí xung: Ngọ bị xung, Mùi không còn gì để hợp cho nên 
Mùi Tí tương hại 
     Thân hợp với Tỵ bị Hợi xung: Tỵ bị xung, Thân không còn gì để hợp cho nên 
Thân Hợi tương hại 
     Dậu hợp với Thìn bị Tuất xung: Thìn bị xung, Dậu không còn gì để hợp cho 
nên Dậu Tuất tương hại 
     Tuất hợp với Mão bị Dậu xung: Mão bị xung, Tuất không còn gì để hợp cho 
nên Tuất Dậu tương hại 
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     Hợi hợp với Dần bị Thân xung: Dần bị xung, Hợi không còn gì để hợp cho 
nên Hợi Thân tương hại 
 
ĐỊA CHI TƯƠNG HÌNH (PHẠT) 
     Hình là do Mãn cực tức đầy quá, đầy quá thì sẽ đưa đến sự tổn hại. Địa Chi 
có ba hình gọi là Địa Chi tam hình 
     TRÌ THẾ CHI HÌNH 
      Dần hình Tỵ 
      Tỵ hình Thân 
      Thân hình Dần 
     Gọi là trì thế chi hình hay đắc thế chi hình (tức là do có quyền thế, quyền 
binh, thế lực mà bị phạt) 
     Giải thích:  
     Dần chứa Giáp Mộc, Tỵ chứa Mậu Thổ, Mộc khắc Thổ 
     Tỵ chứa Bính Hỏa, Thân chứa Canh Kim, Hỏa khắc Kim 
     Thân chứa Canh Kim, Dần chứa Giáp Mộc, Kim khắc Mộc 
     Ba chi các hành đó đều ở thời kỳ đắc Lộc (vị trí Lâm Quan), can Dương 
mãnh liệt, các hành ỷ vào vị trí đắc lộc mạnh mẽ mà ức chế nhau nên gọi là trì 
thế chi hình 
 
     VÔ ÂN CHI HÌNH 
      Sửu hình Tuất 
      Tuất hình Mùi 
      Mùi hình Sửu 
     gọi là vô ân chi hình (bị hình phạt vì vô ân, chịu ơn nhưng không báo đáp, lại 
còn hại ân nhân) 
     Giải thích:  
     Sửu chứa Quí Thủy, Tuất chúa Đinh Hỏa, Thủy khắc Hỏa 
     Tuất chứa Tân Kim, Mùi chứa Ất Mộc, Kim khắc Mộc 
     Mùi chứa Đinh Hỏa, Sửu chứa Tân Kim, Hỏa khắc Kim 
     Ba chi này dùng toàn can Âm ức chế nhau, đặc tính của Âm là tiểu nhân, giả 
trá, vô ân bạc nghĩa nên gọi là vô ân chi hình 
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     VÔ LỄ CHI HÌNH 
     Tí hình Mão 
      Mão hình Tí 
    gọi là vô lễ chi hình (hình phạt do vô lễ) 
     Giải thích: 
     Mão Mộc vượng, Tí Thủy vượng, nước vượng quá cây úng sẽ chết, cây 
vượng quá sẽ hút hết nước, nên dù Thủy sinh Mộc nhưng nếu quá thịnh sẽ hình 
nhau, không biết lễ nghĩa để nhường nhịn để sinh nhau nên gọi là vô lễ chi hình. 
Ngoài ra hai sao này còn chứa Đào Hoa là một sao chủ tửu sắc dâm dục 
      
TỰ HÌNH CHI HÌNH 
     Ngọ hình Ngọ 
     Dậu hình Dậu 
     Thìn hình Thìn 
     Hợi hình Hợi 
     gọi là tự hình chi hình vì tự mình hình mình 
     Nếu xếp vào từng cặp và phương hướng ta có 
     Dần  Ngọ  Tuất    Tỵ   Dậu  Sửu      Thân  Tí  Thìn     Hợi Mão  Mùi  
     Tỵ   Ngọ  Mùi     Thân Dậu  Tuất     Dần   Mão Thìn     Hợi Tí   Sửu 
     Dần Ngọ Tuất Hỏa cục, qui với Tỵ Ngọ Mùi ở Nam Phương thuộc Hỏa, Hỏa 
mãn cực nên hình. 
     Tỵ Dậu Sửu Kim cục, qui với Thân Dậu Tuất ở Tây Phương thuộc Kim, Kim 
mãn cực nên hình. 
     Thân Tí Thìn Thủy cục, nước chảy về Đông thì thịnh, Dần Mão Thìn phương 
Đông nên Thân Tí Thìn hình với Dần Mão Thìn. 
     Hợi Mão Mùi Mộc cục, Thủy sinh Mộc nhưng nước nhiều làm lở đất hại cây. 
Hợi Tí Sửu ở dưới thuộc Phương Bắc Thủy, cây đổ ngã xuống dưới, nên Hợi 
Mão Mùi hình Hợi Tí Sửu. 
     Có sách nói số 10 là số lớn nhất của Hà Đồ, thịnh cực, trừ những chi tự hình, 
các Chi khác đếm bắt đầu từ Chi đó đến chi thứ 10 là Chi hình. Thí dụ Mão là 
cung thứ 1 đếm theo chiều thuận cung thứ 10 là Tí, Mão Tí tương hình. Tí theo 
chiều nghịch đến cung thứ 10 lại là Mão 
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     Nếu chỉ căn cứ vào Cục và Phương, có thuyết cho rằng các Chi sau hình lẫn 
nhau: 
     Thân Tí Thìn   Hợi Mão Mùi     Dần Ngọ Tuất    Tỵ Dậu Sửu 
     Hợi Tí Sửu     Dần Mão Thìn    Tỵ Ngọ Mùi      Thân Dậu Tuất 
     Thân Tí Thìn thuộc Thủy cục, lại qui về Hợi Tí Sửu ở phương Bắc thuộc 
Thủy, Thủy mãn cực nên hình. Lí luận tương tự cho các Chi sau. 
     Thiệu Vĩ Hoa thì giải thích căn cứ vào sách Âm Phù Kinh như sau: 
     Tam hình sinh ở Tam hợp, giống như Lục Hại sinh ở Lục Hợp. Theo đạo 
Trời mà nói tam hình là số cực, tức tội ác đầy rẫy khắp nơi nên phải dẫn đến 
sự đổ xập. 
     Thân Tí Thìn tam hợp, thêm ba ngôi Dần Mão Thìn thì Thân hình khắc Dần, 
Tí hình khắc Mão, Thìn tự hình Thìn 
     Dần Ngọ Tuất tam hợp, thêm ba ngôi Tỵ Ngọ Mùi thì Dần hình Tỵ, Ngọ tự 
hình Ngọ, Tuất hình Mùi 
     Tỵ Dậu Sửu tam hợp, thêm ba ngôi Thân Dậu Tuất thì Tỵ hình Thân, Dậu tự 
hình Dậu, Sửu hình Tuất 
     Hợi Mão Mùi tam hợp, thêm ba ngôi Hợi Tí Sửu thì Hợi tự hình Hợi, Mão 
hình Tí, Mùi hình Sửu 
     Tượng hình chủ về hung, chủ về các việc như bị tổn hại, bệnh tật, lao tù. 
Nguyên tắc của tượng hình giống như Tam Hợp Cục. Chỗ khắc nhau là ba Tí có 
thể hình một Mão, một Mão có thể hình ba Tí, còn hai Mão không thể hình một 
Tí, hoặc một Tí không hình được hai Mão. Ngoài ra có trường hợp tham hợp 
vong hình, tham sinh vong hình đều là nhũng trường hợp có cứu. 
 
ĐỊA CHI VÀ TAM HỢP HỢI CỤC (TAM HỢP CỤC) 
     Dần Ngọ Tuất thuộc tam hợp Dương Hỏa (Hỏa cục) (hay Dần Ngọ Tuất hợp 
thành Hỏa cục) 
     Thân Tí Thìn thuộc tam hợp Dương Thủy (Thủy cục) 
     Tỵ Dậu Sửu thuộc tam hợp Âm Kim (Kim cục) 
     Hợi Mão Mùi thuộc tam hợp Âm Mộc (Mộc cục) 
     Giải thích tam hợp cục theo lí thuyết vận khí:  
     Lục Khí theo Đông Y gồm có: 
      Quyết Âm Phong Mộc là sơ khí 
      Thiếu Âm Quân Hỏa là nhị khí 
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      Thiếu Dương Tướng Hỏa là tam khí 
      Thái Âm Thấp Thổ là tứ khí 
      Dương mình Táo Kim là ngũ khí 
      Thái Dương Hàn Thủy là lục khí hay chung khí 
     Thân Tí Thìn bắt đầu cùng giờ Dần 
     Hợi Mão Mùi bắt đầu cùng giờ Hợi 
     Dần Ngọ Tuất bắt đầu cùng giờ Thân 
     Tỵ Dậu Sửu bắt Dậu cùng giờ Tỵ 
     Căn cứ vào đó người ta cho: 
      Thân Tí Thìn hợp thành một cục, đó là Thủy cục 
      Hợi Mão Mùi hợp thành một cục, đó là Mộc cục 
      Dần Ngọ Tuất hợp thành một cục, đó là Hỏa cục 
      Tỵ Dậu Sửu hợp thành một cục, đó là Kim cục 
     Cục và Phương Hướng đều lấy Tí Ngọ Mão Dậu xếp vào giữa hai chi khác, 
nhưng phương là khí thịnh, cục là khí chuyên vào 
     Chú ý: Thiệu Vĩ Hoa cho rằng:  
     Tam hợp cục là lấy Sinh Vượng Mộ để hợp thành cục.  
     Thủy Tràng Sinh tại Thân, Đế Vượng ở Tí, Mộ ở Thìn nên ba Chi Thân Tí 
Thìn hợp thành Thủy cục.      
     Mộc Tràng Sinh ở Hợi, để Vượng ở Mão, Mộ ở Mùi nên ba Chi Hợi Mão 
Mùi hợp thành Mộc cục.  
     Hỏa Tràng Sinh ở Dần, để Vượng ở Ngọ, Mộ ở Tuất nên ba Chi Dần Ngọ  
Tuất hợp thành Hỏa cục.  
     Kim Tràng Sinh ở Tỵ, Đế Vượng ở Dậu, Mộ ở Sửu nên ba Chi Tỵ Dậu Sửu 
hợp thành Kim cục. 
     Tam hợp hóa cục có cát có hung tùy theo quan hệ sinh khắc. Nếu bị khắc mà 
được Tam hợp cục tương sinh cứu giúp thì lại cát, nếu bị khắc mà lại bị tam hợp 
cục khắc thêm vào thì lại là hung 
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MÙA VÀ ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH 
 
ÂM DƯƠNG:  
     Xuân Hạ: Dương khí tăng trưởng, Âm khí tiêu giảm thuộc Dương 
     Thu Đông: Âm khí tăng gia, Dương khí tiêu tán, thuộc Âm 
 
NGŨ HÀNH 
     Xuân thuộc Mộc vì lúc đó cây cỏ sanh tươi, đang phát triển 
     Hạ thuộc Hoả vì lúc đó khí trời nóng nực 
     Thu thuộc Kim vì lúc đó cây cỏ tàn tạ do Kim khắc Mộc 
     Đông thuộc Thủy vì lúc đó khí trời lạnh lẽo, nước lạnh 
     Tứ Quí tức 18 ngày cuối giao của 4 mùa thuộc Thổ nên gọi là tạp khí 
 
     Mùa     Vượng(Tráng)  Tướng(Sinh)   Hưu(Lão)  Tù  Tuyệt(Tử) 
 Xuân Mộc Hỏa Thủy Kim Thổ 
 Hạ Hỏa  Thổ Mộc Thủy Kim 
 Thu Kim Thuỷ Thổ Hoả Mộc 
 Đông Thuỷ Mộc Kim Thổ Hoả 
 Tứ Quí  Thổ Kim Hoả Mộc Thuỷ 
     Mùa Xuân: Mộc Khí thịnh vượng nên Mộc Vượng (Tráng), Mộc sinh Hoả 
nên Hoả Tướng, Thuỷ khí già nua vì đã qua mùa Đông, cây rút hết nước, nên 
Thuỷ Hưu (Lão), Kim khắc Mộc nên Kim Tù, Mộc khắc Thổ nên Thổ Tuyệt. 
 
SỰ SUY VƯỢNG CỦA NGŨ HÀNH TRONG NĂM THEO MÙA 
     Hành Vượng Tướng  Hưu Tù Tuyệt 
 Mộc Mùa Xuân Mùa Đông Mùa Hạ Tứ Quí Mùa Thu 
 Hoả Mùa Hạ Mùa Xuân Tứ Quí  Mùa Thu Mùa Đông 
 Thổ Tứ Quí  Mùa Hạ Mùa Thu Mùa Đông Mùa Xuân 
     Kim Mùa Thu Tứ Quí Mùa Đông Mùa Xuân Mùa Hạ 
 Thuỷ  Mùa Đông Mùa Thu Mùa Xuân Mùa Hạ Tứ Quí 
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SỰ SUY VƯỢNG CỦA NGŨ HÀNH THEO THIÊN CAN 
     Sử dụng vòng Tràng Sinh để theo dõi, năm Dương thì Tràng Sinh bắt đầu từ 
Dần Thân Tỵ Hợi và Địa Chi đi thuận, năm Âm thì Tràng Sinh bắt đầu từ Tí 
Ngọ Mão Dậu và Địa Chi đi nghịch để tiếp tục ghi các giai đoạn kế tiếp của 
vòng Tràng sinh: Tràng Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, 
Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng 
 
     VÒNG TRÀNG SINH 
     Toàn bộ các Hành đều sinh trưởng theo chu kỳ như sau: 
     Thai (Hành khí mới bắt đầu kết tinh, thời kỳ gây mầm mống) 
     Dưỡng (Hành khí đang tăng lên, như con được nuôi trong bụng mẹ) 
     Tràng Sinh (Hành khí được sinh ra, như trẻ con mới sinh, thời kỳ manh nha 
phát động của Hành) 
     Mộc Dục (Hành khí còn non yếu, như con còn ấu thơ, được tạm gọi cho sạch 
sẽ, chân tay còn vô lực, không chống đỡ cầm giữ được gì cả, còn non yếu dễ 
chết, gọi là bại địa) 
     Quan đới (Hành khí đã lớn, như con đã lớn cho đội mũ) 
     Lâm Quan (Hành khí ở trong thời kỳ mạnh mẽ, tràng vượng, con phát triển 
được, như con trai đã trở thành thanh niên lớn khỏe đi làm quan, nên đương cần 
vị trí của Lâm Quan còn gọi là Lộc vị) 
     Đế Vượng (Hành khí vượng đến cực điểm, sắp sửa đi vào giai đoạn suy, gọi 
là vượng địa) 
     Suy (Hành khí bước vào giai đoạn bắt đầu suy yếu, là dư khí vì lúc đó khí 
thịnh của đế vượng vẫn còn sót lại) 
     Bệnh (Hành khí suy yếu lắm rồi, như già bị ốm đau) 
     Tử (chết, Hành khí tan) 
     Mộ (chôn vùi, tạo hoá thấu táng, có dư khí, hồi quang phản chiếu) 
     Tuyệt (khí tuyệt, hoàn toàn hết không còn gì cả) 
     Trong chu kỳ trên, Hành khí có sức ảnh huởng đến ngoài đáng kể là Tràng 
Sinh, Mộc Dục, Lâm Quan, Đế Vượng và Mộ) 
     Phân định ảnh hưởng: trong chu kỳ 12 trên thì chỉ có vị trí của Tràng Sinh, 
Mộc Dục, Lâm Quan, Đế Vượng và Mộ là có khí sức để có thể ảnh hưởng ra 
bên ngoài 
     Phân định Âm Dương:  
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     Thai, Dưỡng, Tràng Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan thuộc về Dương, 
huớng thịnh, theo chiều thuận.  
     Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt thuộc Âm, huớng suy, theo chiều 
nghịch 
     Giáp Dương Mộc thì Tràng Sinh tại Hợi (Mộc Dục ở Tí vì đi thuận) 
     Ất Âm Mộc thì Tràng Sinh tại Ngọ (Mộc Dục ở Tỵ vì đi nghịch) 
     Bính Dương Hoả thì Tràng Sinh tại Dần 
     Đinh Âm Hoả thì Tràng Sinh tại Dậu 
     Mậu Dương Thổ thì Tràng Sinh tại Dần 
     Kỷ Âm Thổ thì Tràng Sinh tại Dậu 
     Canh Dương Kim thì Tràng Sinh tại Tỵ 
     Tân Âm Kim thì Tràng Sinh tại Tí 
     Nhâm Dương Thủy thì Trang Sinh tại Thân 
     Quí Âm Thuỷ thì Tràng Sinh tại Mão 
 
VÒNG VƯỢNG TƯỚNG HƯU TÙ CỦA KHÍ NGŨ HÀNH LƯU CHUYỂN 
TRÊN 12 CUNG ĐỊA CHI (Giải thích trên cơ sở Mùa trong năm) 
     Mộc Khí: là khí của Mùa Xuân, sẽ bắt đầu sinh vào lúc bắt đầu Mùa Đông, 
để kịp thịnh vượng vào Mùa Xuân, Thuỷ sinh Mộc nên Mộc sinh ở Hợi (Hợi là 
tháng 10, tháng bắt đầu Mùa Đông, Hợi thuộc Thuỷ). Theo chiều thuận, Tràng 
Sinh ở Hợi, Mộc Dục ở Tí...Từ Dậu (Thai) đến Dần thì theo chiều tiến, huớng 
vượng thuộc Dương là vị trí của Giáp (Dương) Mộc, còn từ Mão đến Thân theo 
chiều thóai, hướng suy thuộc Âm là vị trí của Ất (Âm) Mộc 
     Hoả Khí: là khí của Mùa Hạ, sinh ở Dần, Tràng sinh ở Dần, Thai ở Tí. Giải 
thích như trên. Từ Tí đến Tỵ là vị trí Bính (Dương) Hoả, từ Ngọ đến Hợi là vị trí 
Đinh (Âm)Hoả 
     Kim Khí: là khí của Mùa Thu, sinh ở Tỵ, Tràng Sinh ở Tỵ, Thai ở Mão. Từ 
Mão đến Thân là vị trí của Canh (Dương) Kim, từ Dậu đến Dần là vị trí của Tân 
(Âm) Kim 
     Sự giải thích Kim sinh ở Tỵ không thể dùng tháng bắt đầu cho Mùa mà khí 
chủ về ngũ hành tương sinh để giải thích cho vị trí Trường Sinh, nên một số 
người giải thích như sau: Kim khí nảy sinh vào tháng Tỵ đầu Mùa Hạ để kịp 
thịnh vượng vào đầu Mùa Thu, mùa mà Kim khí làm chủ. Hạ thuộc Hoả, nhưng 
Hoả sinh Thổ, mà Thổ sinh Kim, quí Hạ Thổ thịnh nhất trong 4 quí, vậy Kim 
khí sinh tại Tỵ Hạ Hoả 
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     Thuỷ Khí: là khí của Mùa Đông, giải thích sự bắt đầu sinh như Mộc Khí. 
Thuỷ khí sinh ở Thân, Tuyệt ở Tỵ, Thai ở Ngọ... Từ Ngọ đến Hợi là vị trí của 
Nhâm Thuỷ, từ Tí đến Tỵ là vị trí của Qúi Thuỷ 
     Thổ Khí: theo bài Bát Quái thì vượng ở Trung Tâm, tàn ra 4 gốc ở Thìn Tuất 
Sửu Mùi, vậy Thổ vượng ở Thìn Tuất Sửu Mùi, phù vào Thuỷ và Hoả nên sinh 
ở Thân Dần 
 
SỰ SUY VƯỢNG CỦA NGŨ HÀNH CÁC ĐỊA CHI  
     Hành Mộc Tràng Sinh ở Hợi, Đế Vượng ở Mão, Tử ở Ngọ, Mộ ở Mùi 
     Hành Hoả Tràng Sinh ở Dần, Đế Vượng ở Ngọ, Tử ở Dậu, Mộ ở Tuất 
     Hành Kim Tràng Sinh ở Tỵ, Đế Vượng ở Dậu, Tử ở Tí, Mộ ở Sửu 
     Hành Thuỷ Thổ Tràng Sinh ở Thân, Đế Vượng ở Tí, Tử ở Mão, Mộ ở Thìn 
 
SỰ SUY VƯỢNG CỦA NGŨ HÀNH CÁC ĐỊA CHI CĂN CỨ VÀO NGŨ 
HÀNH BỐN MÙA (Thiệu Vĩ Hoa) 
     Mùa Xuân, Hành Mộc sinh ở Hợi, Vượng ở Mão, Mộ ở Mùi 
     Mùa Hạ, Hành Hoả và Thổ sinh ở Dần, Vượng ở Ngọ, Mộ ở Tuất 
     Mùa Thu, Hành Kim sinh ở Tỵ, Vượng ở Dậu, Mộ ở Sửu 
     Mùa Đông, Hành Thuỷ sinh ở Thân, Vượng ở Tí, Mộ ở Thìn 
     Ngũ Hành của các Địa Chi vượng ở cuối bốn Mùa, và Mộ ở Thìn Tuất Sửu 
Mùi, nghĩa là sự thịnh suy đều do trật tự của bốn Mùa và thuộc tính của ngũ 
hành quyết định, cũng như Xuân đi thì Hạ đến, Hạ đi thì Thu đến. 
 
PHONG (GIÓ) 
Phong là gió, tùy ngũ hành phối hợp phương huớng và 4 Mùa ta suy ra: 
     Xuân: Đông Phong làm chủ 
     Hạ: Nam Phong làm chủ 
     Thu: Tây Phong làm chủ 
     Đông: Bắc Phong làm chủ 
     Đông Xuân giao nhau, Đông Bắc Phong làm chủ 
     Xuân Hạ giao nhau, Đông Nam Phong làm chủ 
     Hạ Thu giao nhau, Tây Nam Phong làm chủ 
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     Thu Đông giao nhau, Tây Bắc Phong làm chủ 
 
NGŨ KHÍ 
     Mùa Xuân, Phong khí làm thời lệnh 
     Mùa Hạ, Thử khí làm thời lệnh 
     Mùa Thu, Táo khí làm thời lệnh 
     Mùa Đông, Hạn khí làm thời lệnh 
 
KHÍ HẬU 
     Mùa Xuân ấm, muôn vật phát sinh 
     Mùa Hạ nóng, muôn vật trưởng thành 
     Mùa Thu mát, muôn vật thu nhóm 
     Mùa Đông lạnh, muôn vật ẩn tàng 
 
NGŨ HÀNH VÀ TÍNH TÌNH (Theo Thiệu Vĩ Hoa) 
     Mệnh Kim thì nghĩa khí 
     Mệnh Hoả chủ về lễ, trong cư xử thường có lễ. Nếu Hoả nhiều, Hoả vượng 
thì nóng nảy dễ hỏng việc 
     Mệnh Thổ giữ chữ tín, nói một là một, hai là hai, giữ lời. Thổ vượng thì thích 
tịnh, không thích động, do đó để mất thời cơ 
     Mệnh Mộc thì hiền từ, tấm lòng tốt. Nhưng Mộc vượng thì tính cách không 
khuất phục, đặc biệt Tang Đố Mộc thì thà chết chứ không chịu sống quì gối 
     Mệnh Thuỷ thì mưu trí, thông minh ham học, nhưng phải trải qua nhiều gian 
khổ. Thuỷ vượng thì tính tình gặp nóng, hung bạo dễ gây ra tai họa 
 
ĐỊA CHI VÀ TẠNG PHỦ 
     Tí, bàng quang 
     Sửu Mùi, lá lách 
     Dần, mật 
     Mão, gan 
     Thìn Tuất, dạ dày 
     Tỵ, tim 
     Ngọ, ruột non 
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     Thân, ruột già 
     Dậu, phổi 
     Tuất, dạ dày 
     Hợi, thận 
 
CHIA NHÓM CỦA CÁC CUNG 
     Cung Dần Thân Tỵ Hợi gọi là Tứ Sinh 
     Cung Tí Ngọ Mão Dậu gọi là Tứ Tuyệt 
     Cung Thìn Tuất Sửu Mùi gọi là Tứ Mộ 
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